
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  67CCOT11                  Môn:   Tin học đại cương (CC1TT42) Hình thức thi: TH

Địa điểm:  P.Máy                  Ngày:  26/08/2017 Thời gian: SA

GK1 GK2 KL

1 1 67CCOT10016 Phùng Quốc Dũng 67CCOT11

2 2 67CCOT10047 NGUYỄN HỒNG ĐẠT 67CCOT11

3 3 67CCOT10015 Phạm Văn Hòa 67CCOT11

4 4 67CCCD10029 Đỗ Ngọc Thắng 67CCOT11

5 5 67CCOT10034 Nguyễn Ngọc Tường 67CCOT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 05 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  67DCOT11,12                  Môn:   Tin học đại cương (DC1TT42) Hình thức thi: TH

Địa điểm:  P.Máy                  Ngày:  26/08/2017 Thời gian: SA

GK1 GK2 KL

1 1 67DCOT10003 ĐỖ QUANG ANH 67DCOT11

2 2 67DCOT10014 ĐẶNG THÁI DƯƠNG 67DCOT11

3 3 67DCOT10098 CHU VĂN HIẾU 67DCOT11

4 4 67DCOT10100 NGUYỄN MINH HIẾU 67DCOT11

5 5 67DCOT10035 TRẦN HUY HOÀNG 67DCOT11

6 6 67DCOT10043 NGUYỄN HỮU HUY 67DCOT11

7 7 67DCOT10044 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH 67DCOT11

8 8 67DCOT10046 LƯU ĐÌNH KIÊN 67DCOT11

9 9 67DCOT10049 NGUYỄN QUANG LINH 67DCOT11

Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 

10 10 67DCOT10056 PHÙNG NGỌC MƯỜI 67DCOT11

11 11 67DCOT10063 TRẦN VĂN QUÂN 67DCOT11

12 12 67DCOT10064 NGUYỄN NGỌC QUÝ 67DCOT11

13 13 67DCOT10077 TRẦN VĂN THÌN 67DCOT11

14 14 67DCOT10078 HOÀNG VĂN TIẾN 67DCOT11

15 15 67DCOT10096 TRẦN XUÂN TRUNG 67DCOT11

16 16 67DCOT10083 MAI ANH TUẤN 67DCOT11

17 17 67DCOT10086 MAI VĂN TÙNG 67DCOT11

18 18 67DCOT10089 ĐỖ QUANG VINH 67DCOT11

19 19 67DCOT10088 TRỊNH DUY VIỆT 67DCOT11

20 20 67DCOT10025 NGUYỄN THANH HẢI 67DCOT12

21 21 67DCOT10036 TRẦN TIẾN HOÀNG 67DCOT12

22 22 67DCOT10038 TRẦN VĂN HÙNG 67DCOT12

23 23 67DCOT10040 ĐỖ QUỐC HUY 67DCOT12

24 24 67DCOT10042 NGUYỄN TRỌNG HUY 67DCOT12



GK1 GK2 KL
Giờ vào Số đề

Điểm
Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 

26 26 67DCOT10131 LÊ TIẾN LỰC 67DCOT12

27 27 67DCOT10048 LÃ NGỌC LINH 67DCOT12

28 28 67DCOT10051 TÔ PHI LONG 67DCOT12

29 29 67DCOT10059 NGUYỄN ĐÌNH NAM 67DCOT12

30 30 67DCOT10068 ĐẶNG ĐỨC SÁNG 67DCOT12

31 31 67DCOT10070 NGUYỄN CÔNG SƠN 67DCOT12

32 32 67DCOT10097 PHẠM TẤT THÀNH 67DCOT12

33 33 67DCOT10075 NGUYỄN VĂN THAO 67DCOT12

34 34 67DCOT10076 NGUYỄN QUANG THIỀU 67DCOT12

35 35 67DCOT10074 PHAN VĂN THẮNG 67DCOT12

36 36 67DCOT10080 PHAN THANH TRUNG 67DCOT12

37 37 67DCOT10087 NGUYỄN TIẾN VIỆT 67DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 37 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  67CCKT11                  Môn:   Tin học đại cương (CC1TT42) Hình thức thi: TH

Địa điểm:  P.Máy                  Ngày:  26/08/2017 Thời gian: SA

GK1 GK2 KL

1 1 67CCKT10013 Đường Thị Vân Anh 67CCKT11

2 2 67CCKT10050 NGUYỄN THI HUYỀN 67CCKT11

3 3 67CCKT10005 Đỗ Thị Thúy Quỳnh 67CCKT11

4 4 67CCKT10018 Đỗ Thanh Tùng 67CCKT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 04 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề


